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I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 
- Mô tả được những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học, kĩ thuật trên thế giới và ảnh hưởng của cách mạng đó đến Việt Nam.
- Trình bày được những nét cơ bản về xu hướng toàn cầu hóa và đánh giá được tác động của toàn cầu hóa đối với thế giới và Việt Nam.

2. Năng lực

* Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và cuộc sống; tự đặt ra mục tiêu học tập để nỗ lực phấn đấu thực hiện. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ kết hợp với thông tin, hình ảnh để trình bày những vấn đề đơn giản trong đời sống, khoa học...
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới; phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau.

* Năng lực Lịch sử
-  Khai thác và sử dụng thông tin của một số tư liệu lịch sử (Hình 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5) để nhận thức về nội dung của cách mạng khoa học, kĩ thuật; về xu hướng toàn cầu hoá và tác động của toàn cầu hoá đối với thế giới và Việt Nam.

- Nhận thức và tư duy lịch sử: 

+ Mô tả được những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học, kĩ thuật trên thế giới và ảnh hưởng của cuộc cách mạng đó đến Việt Nam.+ Trình bày được những nét cơ bản về xu hướng toàn cầu hoá và đánh giá được tác động của toàn cầu hoá đối với thế giới và Việt Nam.

- Vận dụng kiến thức về xu thế toàn cầu hoá, cơ hội và thách thức của xu thế này đối với Việt Nam để đề xuất một số biện pháp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay.
3. Phẩm chất

- Yêu nước: yêu gia đình, quê hương, đất nước; tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ thiên nhiên,có tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.
- Nhân ái: tích cực, chủ động tham gia các hoạt động từ thiện và hoạt động phục vụ cộng đồng; cảm thông, sẵn sàng giúp đỡ mọi người

- Chăm chỉ: Ý thức học tập nghiêm túc, có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học được ở nhà trường, trong sách báo và từ các nguồn tin cậy khác vào học tập và đời sống hàng ngày.
- Trách nhiệm: Đọc và sưu tầm các thông tin và hình ảnh, tư liệu về cuộc cách mạng cách mạng 4.0 và xu thế toàn cầu hoá hiện nay.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, sách giáo khoa, sách giáo viên.
- Hình 24.1. Một số thành tựu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ
- Hình 24.2. Dây chuyền lắp ráp ô tô tại nhà máy của Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco) trong Khu kinh tế mở Chu Lai (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam)
- Hình 24.3. Các biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa hiện nay
- Hình 24.4. Cơ hội và thách thức cho sự phát triển của Việt Nam dưới tác động của xu thế toàn cầu hóa
- Hình 24.5. Mức độ bao phủ của tầng ô-dôn (ozone) năm 1979 và năm 2000
- Phiếu học tập, bảng phụ ghi câu hỏi thảo luận nhóm và bảng nhóm cho HS trả lời.
2. Chuẩn bị của học sinh: 
- Sách giáo khoa, vở ghi
- Hoàn thành phiếu bài tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu

a. Mục tiêu: Tạo tình huống giữa cái đã biết và chưa biết nhằm tạo hứng thú học tập cho HS.
b. Nội dung: GV đặt các câu hỏi kích thích sự tư duy cho HS trả lời.
c. Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi GV đặt ra.
d. Cách thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV: Quan sát hình ảnh và cho biết Ông là ai?
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Là một nhà văn khôi hài, tiểu thuyết gia và là nhà diễn thuyết nổi tiếng của Mỹ. Ông sinh ra vào chính ngày sao chổi Halley xuất hiện năm 1835 và mất đúng vào lần sao chổi xuất hiện lần sau, năm 1910.
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS quan sát hình để trả lời câu hỏi.

GV quan sát, đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:

Ông là: Mác Tuên (Mark Twain) 
HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới

HS Lắng nghe, vào bài mới: Năm 1898, Mác Tuên (Mark Twain) đã viết một câu chuyện viễn tưởng về Luân Đôn năm 1904, trong đó ông mô tả về một thiết bị giống như chiếc điện thoại có khả năng kết nối trên toàn thế giới để mọi người có thể chia sẻ thông tin và quan sát nhau từ xa. Những thành tựu điệu kì của khoa học công nghệ đã hiện thực hóa vượt xa câu chuyện viễn tưởng của Mác Tuên, tạo nên một thế giới kết nối toàn cầu như chúng ta biết ngày nay. Những thành tựu đó là gì? Sự liên kết thế giới trong xu thế toàn cầu hóa có những nét cơ bản nào? Đã tác động đến thế giới và Việt Nam ra sao?  Để biết được những điều này, lớp chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay.
2.Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1. Cách mạng khoa học, kĩ thuật
a. Mục tiêu:
- Mô tả được những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học, kĩ thuật trên thế giới và ảnh hưởng của cách mạng đó đến Việt Nam.

b. Nội dung: 

- Quan sát hình 24.1, 24.2  kết hợp kênh chữ SGK, suy nghĩ cá nhân để trả lời các câu hỏi của giáo viên. 
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c. Sản phẩm: Trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
* GV gọi HS đọc nội dung mục 1 SGK.
* GV yêu cầu HS quan sát hình và thông tin trong bài, lần lượt trả lời các câu hỏi sau:
- Mô tả các thành tựu của cách mạng khoa học, kĩ thuật. 

- Theo em, thành tựu nào có giá trị ứng dụng nhất trong đời sống hiện nay?
- Cách mạng khoa học, kĩ thuật mang đến thuận lợi và thách thức gì cho sự phát triển của Việt Nam?

* HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS quan sát hình và đọc kênh chữ trong SGK, suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:
- Mô tả các thành tựu của cách mạng khoa học, kĩ thuật.
+ Từ những năm 40 của thế kỉ XX, cách mạng khoa học, kĩ thuật đạt được nhiều thành tựu vượt bậc. Trong lĩnh vực khoa học cơ bản, con người đã có những bước tiến dài trong các ngành Toán học, Vật lí học, Hóa học, Sinh học,...

+ Từ những năm 70 của thế kỉ XX lĩnh vực công nghệ đã có những phát minh quan trọng, làm thay đổi nhận thức của con người về thế giới.

+ Trong những năm đầu thế kỉ XXI, thế giới chuyển sang cách mạng công nghiệp 4.0 với thành tựu nổi bật là vạn vật kết nối (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI),...
+ Khoa học công nghệ:

. Giao thông vận tải: Máy bay siêu thanh, tàu siêu tốc, xe máy và ô tô điện.
. Chinh phục vũ trụ: Chinh phục Mặt Trăng, khám phá các hành tinh khác.

. Công nghệ sinh học: Tìm ra nhiều loại thuốc chữa bệnh hiểm nghèo. Đột phá trong công nghệ tế bào, di truyền, vi sinh, en-zim (enzyme). Lập được bản đồ gen (gene) người, nhân bản vô tính (cừu Đô-li (Dolly))

. Nguồn năng lượng mới: Năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nguyên tử,…

. Vật liệu mới: Chất dẻo pô-li-me (polyme). Các vật liệu siêu sạch, siêu cứng, siêu bền, siêu dẫn,..

. Công cụ sản xuất mới: Máy vi tính. Máy tự động và hệ thống máy tự động. Mạng internet, các công cụ tìm kiếm, mạng xã hội (Google, Facebook, Viber, Zalo,..) và điện toán đám mây. Rô-bốt sử dụng trí tuệ nhân tạo (Al). Công nghệ in 3D

- Theo em, thành tựu có giá trị ứng dụng nhất trong đời sống hiện nay

(Tùy theo sự lựa chọn của học sinh mà học sinh trả lời)

Thành tựu có giá trị ứng dụng nhất trong đời sống hiện nay là: Nguồn năng lượng mới
+ Năng lượng mặt trời
. Mặt trời là nguồn năng lượng sạch dồi dào mà con người có thể khai thác thoải mái trong tương lai rất xa – khoảng 5 tỷ năm tới. Theo tính toán của nhiều nhà khoa học, khi lắp kín những tấm pin năng lượng mặt trời vào một tòa nhà cao 1km thì sản lượng điện mà nó tạo ra sẽ lên tới 200 MWp, đủ cung cấp cho khoảng 200.000 hộ gia đình.

. Từ những năm 50 của thế kỷ trước, nguồn năng lượng mặt trời đã bắt đầu được sử dụng rộng rãi. Hiện nay, các nước đang dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng mặt trời phải kể đến Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, Ý, Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha…

. Tại Việt Nam, năng lượng mặt trời cũng đang được khai thác và phát triển, trong đó phổ biến nhất là nhiệt mặt trời (dùng để đun nước nóng, sưởi ấm/làm mát không gian…) 

+ Năng lượng gió
. Những cối xay gió dùng để xay bột, bơm nước… đã là chuyện của quá khứ. Giờ đây, các nhà khoa học đã “nâng cấp” cối xay gió thành những nhà máy điện với độ cao hơn 5km, đón những cơn gió lộng trên không trung để tạo ra nguồn điện siêu lớn. So với năng lượng mặt trời, năng lượng gió được khai thác hiện nay vẫn còn khá khiêm tốn, mới chỉ chiếm khoảng 1% nhu cầu điện khắp thế giới.

. Tuy nhiên, đây là nguồn năng lượng sạch dồi dào và phong phú, lại có mặt ở khắp mọi nơi nên con số này được dự kiến sẽ tăng nhanh. Các “cường quốc” điện gió trên thế giới phải kể đến Trung Quốc, Mỹ, Đức.

. Tại Việt Nam, với bờ biển dài, lượng gió nhiều và phân bổ đều quanh năm, đây đang là dạng năng lượng được khuyến khích phát triển bên cạnh điện mặt trời.
+ Năng lượng địa nhiệt
. Theo các nhà khoa học về trái đất, địa cầu của chúng ta là một cỗ máy sinh nhiệt; cứ xuống sâu 33m, nhiệt độ trong lòng đất sẽ tăng 1 độ C. Ở độ sâu 60km, nhiệt độ có thể đạt tới 1.800 độ C và ở độ sâu từ khoảng 30km trở xuống, bất kỳ chỗ nào cũng có đủ nhiệt để sản xuất điện phục vụ cho toàn thế giới.
. Vì thế, đây chính là một năng lượng sạch vô cùng dồi dào mà con người có thể khai thác trong tương lai. Để khai thác địa nhiệt ở vùng 200 độ C, người ta sẽ khoan các giếng sâu 3-5km rồi đưa nước xuống; nhiệt độ trong lòng đất sẽ khiến nước sôi lên, hơi nước bốc lên theo ống dẫn làm quay tuabin máy phát điện. Năng lượng địa nhiệt đã được khai thác và sử dụng từ đầu thế kỷ 20 và các quốc gia hiện đang dẫn đầu về sản xuất điện địa nhiệt là Mỹ, Philippines, Indonesia.
+ Năng lượng sóng biển
. Một nguồn năng lượng sạch khác cũng đầy hứa hẹn và đang được nhiều nước đầu tư nghiên cứu, khai thác đến từ sóng biển. Mỗi trạm điện sóng biển có các phao nổi, di chuyển theo tác động của sóng biển; Chuyển động lên xuống của chúng được sử dụng để chạy máy phát điện.
. Đây là nguồn năng lượng cực lớn và trường tồn với thời gian. Theo ước tính, sản lượng điện được khai thác chỉ từ 0,1% năng lượng sóng biển trên toàn cầu cũng sẽ đủ cung cấp cho cả nhân loại. Tại Mỹ, nhiều nghiên cứu chỉ ra năng lượng sóng ở Mỹ có thể tạo ra sản lượng điện bằng 1/3 tổng điện năng sử dụng của nước này.
. Vì thế, Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) đang đầu tư rất lớn vào năng lượng sóng. Ngoài Mỹ, nhiều quốc gia khác cũng đang tích cực nghiên cứu việc chuyển đổi năng lượng từ đại dương bao la thành điện năng.
+ Năng lượng sinh khối
. Sinh khối bao gồm cây cối, tảo và các loài thực vật khác; bã nông nghiệp và lâm nghiệp, giấy vụn, mêtan từ các bãi chôn lấp, trạm xử lý nước thải, phân từ các trại chăn nuôi…
. Năng lượng sinh khối có thể tạo nhiệt, sản xuất điện năng, làm nguyên liệt cho giao thông vận tải. Trên quy mô toàn cầu, năng lượng sinh khối đang chiếm khoảng 14-15% tổng năng lượng tiêu thụ, đứng thứ 4 trong các nguồn năng lượng được khai thác.
. Ở các nước đang phát triển, nguồn năng lượng sạch này đóng góp khoảng 35% trong tổng cung cấp năng lượng. Riêng trong lĩnh vực điện kinh khối, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… đang là những nước phát triển các nhà máy điện sinh học, thị trấn sinh khối cho công suất rất lớn.

- Cách mạng khoa học, kĩ thuật mang đến thuận lợi và thách thức cho sự phát triển của Việt Nam là:
+ Thuận lợi:
. Lĩnh vực sản xuất, quản lí hành chính: Chính phủ điện tử tạo nên hiệu quả cao trong quản trị, sự minh bạch của chính quyền, người dân giám sát được hoạt động của chính quyền,..
. Lĩnh vực giáo dục, y tế: Dạy học trên môi trường số, tạo môi trường dạy học linh hoạt, trí tuệ nhân tạo trong y khoa,..

. Lĩnh vực đời sống, xã hội: Mạng xã hội, kết nối liên lạc, tạo ra những ngành nghề mới,..

+ Khó khăn: Sự lệ thuộc vào công nghệ, tin giả, xâm phạm đời sống cá nhân,…

* HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.
* GV mở rộng: 
1. Nhật Bản
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Tên tàu: JR-Maglev MLX01
Tốc độ tối đa: 581 km/giờ
Công suất chuyên chở: Thử nghiệm
2. Pháp
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Tên tàu: TGV V150
Tốc độ tối đa: 574,5 km/giờ
Công suất chuyên chở: Thử nghiệm
3. Trung Quốc
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Tên tàu: CRH380AL
Tốc độ tối đa: 486 km/giờ
Công suất chuyên chở: 600 khách
4. Đức
[image: image7.jpg]



Tên tàu: Transrapid TR-07
Tốc độ tối đa: 435 km/giờ
Công suất chuyên chở: Thử nghiệm
5. Tây Ban Nha
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Tên tàu: AVE Class 103
Tốc độ tối đa: 404 km/giờ
Công suất chuyên chở: 404 khách
6. Italy
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Tên tàu: ETR 500 Frecciarossa
Tốc độ tối đa: 362 km/giờ
Công suất chuyên chở: 590 khách
7. Anh
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Tên tàu: Eurostar 3313/14
Tốc độ tối đa: 333 km/giờ
Công suất chuyên chở: 750 khách
8. Hàn Quốc
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Tên tàu: KTX-I
Tốc độ tối đa: 305 km/giờ
Công suất chuyên chở: 965 khách
9. Đài Loan
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Tên tàu: THSR 700T
Tốc độ tối đa: 300 km/giờ
Công suất chuyên chở: 989 khách
10. Nga
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Tên tàu: Siemens Velaro RUS
Tốc độ tối đa: 280 km/giờ
Công suất chuyên chở: 600 khách
	1. Cách mạng khoa học, kĩ thuật
a. Thành tựu: 

- Từ những năm 40 của thế kỉ XX: Trong lĩnh vực khoa học cơ bản, con người đã có những bước tiến dài trong các ngành Toán học, Vật lí học, Hóa học, Sinh học,...
- Từ những năm 70 của thế kỉ XX: Có những phát minh quan trọng, làm thay đổi nhận thức của con người về thế giới.

- Trong những năm đầu thế kỉ XXI, thế giới chuyển sang cách mạng công nghiệp 4.0 với thành tựu nổi bật là vạn vật kết nối, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo,...

b. Tác động của cách mạng khoa học công nghệ đến Việt Nam

- Thuận lợi: Tác động đến Việt Nam trong các lĩnh vực
+ Sản xuất, quản lí hành chính. 
+ Giáo dục, y tế. 
+ Đời sống, xã hội
- Khó khăn: Sự lệ thuộc vào công nghệ, tin giả, xâm phạm đời sống cá nhân,…


Hoạt động 2.2. Xu thế toàn cầu hóa 
a. Mục tiêu:  
- Trình bày được những nét cơ bản về xu hướng toàn cầu hóa và đánh giá được tác động của toàn cầu hóa đối với thế giới và Việt Nam.

b. Nội dung: 
- Quan sát hình 24.3, 24.4, 24.5 kết hợp kênh chữ SGK, suy nghĩ để trả lời các câu hỏi của giáo viên. 
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c. Sản phẩm: Trả lời được các câu hỏi của GV.
d. Cách thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
* GV gọi HS đọc nội dung mục 2 SGK.
* GV yêu cầu HS quan sát hình và thông tin trong bài để trả lời theo nội dung sau:
- Hãy nêu các biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa.

- Theo em lĩnh vực nào phản ánh rõ nhất đặc trưng của xu thế toàn cầu hóa? Tại sao?

- Đánh giá tác động của toàn cầu hóa đối với tình hình thế giới 
- Đánh giá tác động của toàn cầu hóa đối với Việt Nam

* HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

* HS quan sát hình và thông tin trong bài, suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
*Sau khi HS có sản phẩm, GV cho các HS trình bày sản phẩm của mình trước lớp:
- Các biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa.

+ Kinh tế:

. Thương mại quốc tế quyết định tăng trưởng quốc gia.
. Sự phát triển của các tổ chức, công ty xuyên quốc gia, đa quốc gia và các tổ chức kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế.

+ Văn hóa:

. Kết nối văn hóa toàn cầu

. Phát triển liên kết văn hóa giữa các quốc gia – dân tộc.

. Tôn trọng tính đa dạng, khác biệt, văn hóa, chủng tộc.

+ Khoa học – Công nghệ: 

Tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ trong nhiều lĩnh vực như: Chinh phục Vũ Trụ, công nghệ sinh học, khoa học môi trường, khoa học về sự sống,…

+ Các vấn đề toàn cầu:

Các nước cùng hợp tác để giải quyết các vấn đề như: môi trường, đại dịch (AIDS, Covid-19,..), nghèo đói, khủng bố, chiến tranh, xung đột,..

- Theo em lĩnh vực kinh tế phản ánh rõ nhất đặc trưng của xu thế toàn cầu hóa. Vì:

+ Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại quốc tế: Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng nhanh, mạng lưới thương mại được mở rộng, liên kết giữa các quốc gia ngày càng chặt chẽ.

+ Sự gia tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài: Các công ty đa quốc gia mở rộng hoạt động sang nhiều quốc gia, nguồn vốn đầu tư nước ngoài đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế của các quốc gia.

+ Sự phát triển của thị trường tài chính quốc tế: Hoạt động giao dịch tài chính diễn ra sôi động, liên tục trên toàn cầu, thị trường tài chính quốc tế ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của các quốc gia.

- Đánh giá tác động của toàn cầu hóa đối với tình hình thế giới 
+ Tác động tích cực:
. Tạo ra thị trường mở để hàng hóa tự do lưu thông, thúc đẩy đầu tư nước ngoài, chuyển giao công nghệ đến các quốc gia đang phát triển, có thêm nhiều việc làm, nâng cao mức sống người dân.

. Các quốc gia nhận thức sâu sắc về sự phụ thuộc lẫn nhau, nhu cầu hợp tác cùng phát triển và giải quyết các vấn đề chung.

+ Tác động tiêu cực:

.Đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc, ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên, khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng,..

- Đánh giá tác động của toàn cầu hóa đối với Việt Nam

+ Tác động tích cực:

. Thu hút đầu tư nước ngoài, công nghệ hiện đại.
. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

. Tạo việc làm, nâng cao mức sống người dân

. Nâng cao uy tín quốc tế thông qua hợp tác giải quyết các vấn đề toàn cầu.

+ Tác động tiêu cực:

. Nguy cơ mai một bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống dân tộc

. Cạnh tranh thị trường hàng hóa, lao động

. Chịu tác động của các vấn đề toàn cầu như: khoảng cách giàu nghèo, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

*HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.
GV mở rộng:
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1975 - 1984: Lỗ thủng xuất hiện trên Nam Cực
Từ năm 1975 đến năm 1984, nhà địa vật lý người Anh Joseph Farman dùng khí cầu thời tiết tiến hành nghiên cứu về sự sụt giảm dần dần và đáng lo ngại của tầng ozone trong tầng bình lưu phía trên căn cứ khoa học Vịnh Halley ở Nam Cực.

“Lỗ thủng” này, thường xuất hiện vào mùa xuân ở Nam bán cầu, bổ sung cho những phát hiện của 2 nhà hóa học  Mario Molina và Sherwood Rowland tại Đại học California.

Hai nhà khoa học này lập luận năm 1974 rằng chlorofluorocarbons (CFC), được sử dụng rộng rãi trong tủ lạnh, keo xịt tóc và các loại aerosol khác, đang làm suy giảm tầng ozone. Hai nhà nghiên cứu Mario Molina và Sherwood Rowland đã đoạt giải Nobel hóa học năm 1995 cho nghiên cứu này.

Năm 1985: Hiệp ước đầu tiên
Tháng 3.1985, 28 quốc gia đã ký Công ước Vienna về Bảo vệ Tầng Ozone. Đây là hiệp ước quốc tế đầu tiên về vấn đề này. Công ước Vienna cam kết các thành viên giám sát sự suy giảm tầng ozone và những ảnh hưởng của sự suy giảm đó với sức khỏe con người và môi trường.

Mỹ, quốc gia cấm sử dụng CFC trong aerosol năm 1978, đã phê chuẩn công ước này năm 1986.

Năm 1987: Nghị định thư dấu mốc
Công ước Vienna mở đường cho Nghị định thư Montreal mang tính bước ngoặt 2 năm sau đó. Nghị định thư Montreal đặt mục tiêu loại bỏ dần việc sản xuất và tiêu thụ các chất làm suy giảm tầng ozone.

Ban đầu, có 24 quốc gia ký Nghị định thư Montreal. Sau đó, Cộng đồng Kinh tế Châu Âu (nay là EU) ký kết. Cuối cùng, nghị định thư này được tất cả các thành viên Liên Hợp Quốc phê chuẩn, trở thành một trong những hiệp ước môi trường thành công nhất từ trước đến nay.

Nghị định thư Montreal nhằm cắt giảm một nửa việc sử dụng khí CFC và khí halon (được sử dụng rộng rãi trong bình chữa cháy) trong hơn 10 năm.

Vào cuối năm 1987, sau khi các nhà khoa học phát hiện lỗ thủng ở Nam Cực đang lớn hơn, những công ty hóa chất lớn đã đồng ý phát triển các chất thay thế ít gây hại hơn CFC.

Năm 1989: Vùng lõm tầng ozone ở Bắc Cực
Đầu năm 1989, một khu vực mỏng đi cũng được phát hiện trong tầng ozone ở Bắc Cực

Năm 1990, Nghị định thư Montreal được củng cố để chấm dứt việc sản xuất CFC ở các nước công nghiệp hóa vào cuối năm 2000. Các nước giàu cũng đồng ý giúp các nước nghèo hơn đáp ứng các chi phí tuân thủ nghị định thư. Một năm sau, Trung Quốc tham gia nghị định thư này. Ấn Độ tham gia năm 1992.

Năm 1995: HCFC
Đến cuối năm 1995, EU cấm hoàn toàn CFC và bắt đầu loại bỏ các loại khí thay thế gọi là HCFC (hydrochlorofluorocarbons, được sử dụng trong làm lạnh và điều hòa không khí) vừa làm suy giảm tầng ozone vừa là khí nhà kính mạnh.

Trong hội nghị vào tháng 12, các nước công nghiệp đồng ý cấm HCFC vào năm 2020.

Năm 2006: Lỗ thủng kỷ lục
Lỗ thủng tầng ozone lớn nhất từng thấy ở Nam Cực được ghi vào cuối tháng 9.2006.

Tới tháng 9.2007, một thỏa thuận lịch sử đã đạt được tại Montreal để thúc đẩy việc loại bỏ HCFC trong vòng 10 năm tới năm 2030 tại các quốc gia đang phát triển.

Năm 2016: Lỗ thủng thu hẹp
Các nhà nghiên cứu Mỹ và Vương quốc Anh viết trên tạp chí Science tháng 6.2016 rằng, lỗ thủng phía trên Nam Cực đang thu hẹp lại. Giới khoa học hy vọng lỗ thủng này sẽ "lành" lại hoàn toàn vào năm 2050.

Năm 2023: Đà phục hồi trong vòng 4 thập kỷ
Ngày 9.1.2023, Liên Hợp Quốc thông báo tầng ozone đang trên đà phục hồi hoàn toàn trong vòng 4 thập kỷ. Tuy nhiên, tổ chức đa phương lớn nhất thế giới cảnh báo các kế hoạch địa kỹ thuật gây tranh cãi nhằm giảm bớt sự nóng lên toàn cầu có thể đảo ngược tiến trình đó.
	2. Xu thế toàn cầu hóa
- Sự phát triển của khoa học và công nghệ là nhân tố thúc đẩy sự phát triển của xu thế toàn cầu hoá. 

- Toàn cầu hoá ngày càng trở thành một trong những xu thế chủ đạo, tạo lập thế giới phụ thuộc lẫn nhau trên nhiều phương diện.
- Xu thế toàn cầu hóa cũng mang đến cơ hội và thách thức cho sự phát triển của Việt Nam.


3. Hoạt động 3: Luyện tập.
a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân để hoàn thành bài tập. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn.
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh 
d. Cách thực hiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
* GV yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: 
1. Theo em, thời cơ và thách thức lớn nhất mà cách mạng khoa học công nghệ mang đến cho Việt Nam là gì? Tại sao?
2. Hãy vẽ sơ đồ tư duy thể hiện thành tựu tiêu biểu của cách mạng khoa học công nghệ. 

* HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS dựa vào kiến thức đã học, suy nghĩ, trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi.

* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:
1. Theo em, thời cơ và thách thức lớn nhất mà cách mạng khoa học công nghệ mang đến cho Việt Nam là gì? Tại sao?
+ Thời cơ lớn nhất: Nâng cao năng suất lao động và khả năng cạnh tranh
- Đây là yếu tố then chốt để Việt Nam có thể thu hút đầu tư, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.
- Cách mạng khoa học công nghệ mang đến nhiều công nghệ mới có thể giúp Việt Nam nâng cao năng suất lao động và khả năng cạnh tranh.
+ Thách thức lớn nhất: Chênh lệch giàu nghèo
- Việt Nam có lực lượng lao động trẻ, năng động và ham học hỏi.
- Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư vào khoa học công nghệ.
- Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào quốc tế.
2. Hãy vẽ sơ đồ tư duy thể hiện thành tựu tiêu biểu của cách mạng khoa học công nghệ. 
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* HS còn lại lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS.
4. Hoạt động 4. Vận dụng

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân để hoàn thành bài tập. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn.
c. Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d. Cách thực hiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

* GV đặt câu hỏi cho HS: 
Hãy nêu một số biện pháp để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay.
* HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS suy nghĩ, trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi.

* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:
+ Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc hiểu biết về bản sắc văn hóa dân tộc, từ đó hình thành ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc một cách chủ động, tích cực và tự giác.

+ Phát triển kinh tế và văn hóa phải gắn với bảo vệ môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.

+ Tôn trọng và có ý thức gìn giữ những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc

+ Sẵn sàng tiếp thu, học hỏi những thành tựu văn minh tiến bộ của nhân loại để bổ sung và làm giàu thêm cho văn hóa dân tộc

+ Phê phán, đấu tranh chống lại các hành động làm xấu, làm mai một đi bản sắc văn hóa truyền thống. 
* HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS.

	Ký duyệt của tổ trưởng chuyên môn

Phú Mỹ, Ngày …. tháng … năm ….
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